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Bệnh Lupus Là Gì?  
What Is Lupus? 
Thông Tin Nhanh: Chuỗi Ấn Phẩm Dễ Đọc cho Công Chúng 

Hệ miễn dịch có chức năng tấn công các vật lạ trong cơ thể. Nếu quý vị mắc bệnh 
lupus, có cái gì đó không ổn với hệ miễn dịch của quý vị và nó tấn công các tế bào 
và mô khỏe mạnh. Điều này có thể gây tổn thương nhiều bộ phận trên cơ thể chẳng 
hạn như: 

 Khớp 

 Da 

 Thận 

 Tim 

 Phổi 

 Mạch máu 

 Não. 

Có nhiều loại bệnh lupus. Loại thường gặp nhất, lupus ban đỏ toàn thân, gây ảnh 
hưởng đến nhiều bộ phận trên cơ thể. Các loại bệnh lupus khác là: 

 Lupus ban đỏ dạng đĩa—gây phát ban da và không khỏi 

 Lupus ban đỏ bán cấp da—gây ra lở loét da trên các bộ phận của cơ thể tiếp 
xúc với ánh sáng mặt trời 

 Lupus do thuốc gây ra—có thể gây ra do dược phẩm 

 Lupus ở trẻ sơ sinh—một loại lupus hiếm gặp gây ảnh hưởng đến trẻ sơ sinh. 

Ai Mắc Bệnh Lupus? 

Bất kỳ ai cũng có thể mắc bệnh lupus, nhưng bệnh này thường ảnh hưởng đến 
phụ nữ nhất. Lupus cũng phổ biến hơn ở phụ nữ người Mỹ gốc Phi, gốc Tây Bồ, 
gốc Á và người Mỹ Bản Địa so với phụ nữ da trắng. 

Những Nguyên Nhân Nào Gây Ra Bệnh Lupus? 

Chưa rõ nguyên nhân gây ra bệnh lupus. Nghiên cứu cho thấy rằng gen đóng vai 
trò quan trọng, nhưng chỉ dựa vào gen không xác định được ai mắc bệnh lupus. 
Có khả năng bệnh này do nhiều yếu tố khởi phát nên. 

Bệnh Lupus Có Các Triệu Chứng Nào? 

Bệnh lupus có nhiều triệu chứng khác nhau, nhưng một số triệu chứng phổ biến nhất 
của bệnh lupus đó là: 

 Đau hoặc sưng khớp 

 Đau cơ 
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 Sốt không rõ nguyên nhân 

 Ban đỏ, thường ở trên mặt   

 Đau ngực khi hít thở sâu 

 Rụng tóc 

 Ngón tay hoặc ngón chân tái nhợt hoặc tím bầm 

 Nhạy cảm với ánh sáng mặt trời 

 Sưng ở chân hoặc xung quanh mắt 

 Miệng loét 

 Phình tuyến 

 Cảm thấy rất mệt. 

Các triệu chứng ít gặp hơn bao gồm: 

 Thiếu máu (giảm tế bào hồng cầu) 

 Nhức đầu 

 Chóng mặt 

 Cảm thấy buồn  

 Bối rối 

 Co giật. 

Các triệu chứng có thể xuất hiện và biến mất. Những thời điểm một người biểu hiện các triệu chứng được 
gọi là bùng phát, mức độ có thể từ nhẹ đến nặng. Triệu chứng mới có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. 

Chẩn Đoán Bệnh Lupus Bằng Cách Nào? 

Không có xét nghiệm duy nhất nào có thể chẩn đoán được bệnh lupus. Bác sĩ có thể phải mất hàng tháng 
hoặc hàng năm để chẩn đoán bệnh lupus. Bác sĩ của quý vị có thể sử dụng nhiều công cụ để tiến hành 
chẩn đoán: 

 Bệnh sử 

 Kiểm tra toàn diện  

 Xét nghiệm máu 

 Sinh thiết da (quan sát các mẫu da dưới kính hiển vi) 

 Sinh thiết thận (quan sát mô thận của quý vị dưới kính hiển vi). 

Điều Trị Bệnh Lupus Như Thế Nào? 

Quý vị có thể cần các bác sĩ chuyên khoa để điều trị nhiều triệu chứng của bệnh lupus. Nhóm chăm sóc 
sức khỏe của quý vị có thể bao gồm: 

 Bác sĩ gia đình  

 Bác sĩ chuyên khoa khớp—bác sĩ điều trị viêm khớp và các bệnh khác gây ra sưng khớp 

 Bác sĩ chuyên khoa miễn dịch học lâm sàng—bác sĩ điều trị các rối loạn hệ miễn dịch 
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 Bác sĩ chuyên khoa thận—bác sĩ điều trị bệnh về thận   

 Bác sĩ chuyên khoa huyết học—bác sĩ điều trị các rối loạn về máu 

 Bác sĩ da liễu—bác sĩ điều trị bệnh về da 

 Bác sĩ chuyên khoa thần kinh—bác sĩ điều trị các vấn đề về hệ thần kinh 

 Bác sĩ chuyên khoa tim—bác sĩ điều trị các vấn đề về tim và mạch máu 

 Bác sĩ chuyên khoa nội tiết—bác sĩ điều trị các vấn đề liên quan đến các tuyến và hoóc môn 

 Y tá 

 Nhà tâm lý học 

 Nhân viên xã hội. 

Bác sĩ sẽ lập kế hoạch điều trị phù hợp với các nhu cầu của quý vị. Quý vị và bác sĩ cần xem lại kế hoạch 
thường xuyên để chắc chắn rằng kế hoạch đó đang có hiệu quả. Quý vị cần báo cáo các triệu chứng mới 
với bác sĩ ngay lập tức để có thể thay đổi phương pháp điều trị nếu cần. 

Các mục tiêu của kế hoạch điều trị là: 

 Ngăn chặn các cơn bùng phát    

 Điều trị các cơn bùng phát khi chúng xuất hiện     

 Giảm tổn thương cơ quan và các vấn đề khác. 

Phương pháp điều trị có thể bao gồm các loại thuốc nhằm: 

 Giảm sưng và đau 

 Ngăn chặn hoặc giảm các cơn bùng phát  

 Hỗ trợ hệ miễn dịch 

 Giảm hoặc ngăn chặn tổn thương tới các khớp 

 Cân bằng hoóc môn. 

Ngoài các loại dược phẩm điều trị bản thân bệnh lupus, đôi khi cần có các loại thuốc khác điều trị các vấn 
đề liên quan đến lupus chẳng hạn như cholesterol cao, huyết áp cao hoặc nhiễm trùng. Điều trị thay thế là 
những phương pháp không nằm trong điều trị tiêu chuẩn. Không có nghiên cứu nào cho thấy rằng loại điều 
trị này có tác dụng đối với những người mắc bệnh lupus. Quý vị cần trao đổi với bác sĩ về các phương pháp 
điều trị thay thế. 
 

Tôi Có Thể Làm Gì? 

Điều quan trọng là quý vị phải đóng vai trò tích cực trong việc điều trị của mình. Một trong những mấu chốt 
để sống chung với lupus đó là có hiểu biết về căn bệnh này và các tác động của nó. Việc có thể phát hiện ra 
các dấu hiệu cảnh báo cơn bùng phát có thể giúp quý vị ngăn chặn cơn bùng phát đó hoặc giảm mức độ 
nghiêm trọng của triệu chứng. Nhiều người bị lupus có một số triệu chứng trước khi bùng phát, chẳng hạn 
như: 

 Cảm thấy mệt hơn 

 Đau 
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 Phát ban 

 Sốt 

 Đau dạ dày 

 Nhức đầu 

 Chóng mặt. 

Quý vị cần gặp bác sĩ thường xuyên, ngay cả khi triệu chứng không nặng. Các lần thăm khám này sẽ giúp 
quý vị và bác sĩ: 

 Tìm kiếm các thay đổi trong triệu chứng 

 Dự đoán và ngăn chặn các cơn bùng phát   

 Thay đổi kế hoạch điều trị khi cần 

 Phát hiện các tác dụng phụ của điều trị. 

Cũng cần phải tìm cách đối phó với áp lực của việc mắc bệnh lupus. Tập thể dục và tìm cách thư giãn có 
thể giúp quý vị đối phó dễ dàng hơn. Một hệ thống hỗ trợ tốt cũng có thể hữu ích. Hệ thống hỗ trợ có thể 
bao gồm gia đình, bạn bè, các nhóm cộng đồng hoặc bác sĩ. Nhiều người bị lupus đã nhận thấy rằng nhóm 
hỗ trợ rất hữu ích. Bên cạnh việc hỗ trợ, tham gia vào nhóm hỗ trợ có thể giúp quý vị cảm thấy tốt hơn về 
bản thân và giúp quý vị giữ được cái nhìn tốt về tương lai. 

Tìm hiểu thêm về bệnh lupus là điều rất quan trọng. Các nghiên cứu đã cho thấy rằng những bệnh nhân 
hiểu rõ và tham gia trong việc chăm sóc của chính họ:  

 Ít đau hơn 

 Ít phải tới thăm khám bác sĩ hơn    

 Cảm thấy tốt hơn về bản thân 

 Năng hoạt động hơn. 

Mang Thai và Phòng Tránh Thai cho Phụ Nữ Mắc Bệnh Lupus 

Phụ nữ mắc bệnh lupus có thể và thực sự sinh con khỏe mạnh. Có một vài điều cần lưu ý nếu quý vị đang 
mang thai hoặc suy nghĩ về việc sẽ mang thai: 

 Mang thai ở phụ nữ mắc bệnh lupus được xem là có nguy cơ cao, nhưng hầu hết phụ nữ mắc bệnh 
lupus đều sinh con an toàn. 

 Phụ nữ mang thai bị lupus cần khám bác sĩ thường xuyên. 

 Lupus có thể bùng phát trong thời kỳ mang thai. 

 Việc tư vấn và lập kế hoạch trước khi mang thai đóng vai trò rất quan trọng. 

Những phụ nữ bị lupus không muốn mang thai hoặc đang sử dụng thuốc có thể gây hại cho thai nhi có thể 
cần biện pháp kiểm soát sinh đẻ đáng tin cậy. Các nghiên cứu gần đây đã cho thấy rằng thuốc uống tránh 
thai (thuốc viên kiểm soát sinh đẻ) an toàn cho phụ nữ mắc bệnh lupus. 
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Các Nhà Nghiên Cứu Đang Cố Gắng Tìm Hiểu Điều Gì về Bệnh Lupus? 

Các dự án nghiên cứu hiện tại về Lupus bao gồm: 

 Trung Tâm Chuyên Nghiên Cứu về Bệnh Lupus tại Trường Y Khoa Đại Học Virginia 

 Danh Sách và Hệ Thống Lưu Trữ Thông Tin về Bệnh Lupus mà các nhà nghiên cứu trên khắp đất 
nước có thể sử dụng để giúp xác định các gen quyết định tính nhạy cảm với bệnh 

 Danh Sách Lupus Sơ Sinh mà các nhà nghiên cứu trên khắp đất nước có thể sử dụng để nghiên cứu 
dữ liệu và thông tin di truyền về bệnh lupus ở trẻ sơ sinh 

 Kinh phí cho Nhóm Làm Việc Liên Bang về Bệnh Lupus—để tập trung vào tiến trình nghiên cứu về 
bệnh lupus 

 Các công trình nghiên cứu nhằm hiểu rõ hơn về:  

— Di truyền học—các gen liên quan đến tính nhạy cảm với bệnh lupus hoặc đóng vai trò quan trọng 
trong sự phát triển của bệnh lupus 

— Dấu ấn sinh học—điều gì đó có thể được phát hiện trong các tế bào hoặc mô, dự đoán cơn bùng 
phát bệnh lupus hay quá trình phát triển bệnh lupus 

— Quá trình phát triển bệnh lupus—bệnh này ảnh hưởng như thế nào đến các cơ quan khác nhau, 
bệnh diễn ra như thế nào trong các biểu hiện lâm sàng đầu tiên  

— Các phương pháp điều trị, chẳng hạn như thuốc rituximab, làm giảm số lượng bạch cầu sản xuất 
kháng thể 

— Vượt qua các rào cản mà có xu hướng ngăn cản một số nhóm bệnh nhân tuân thủ điều trị được kê 
toa. 

Để Biết Thêm Thông Tin về Bệnh Lupus và Các Tình Trạng Khác Liên Quan: 

Viện Quốc Gia về Các Bệnh Viêm Khớp, Cơ Xương và Da (NIAMS) 
Trung Tâm Thông Tin và Giới Thiệu 
Viện Y Tế Quốc Gia 
National Institute of Arthritis and Musculoskeletal and Skin Diseases (NIAMS) 
Information Clearinghouse 
National Institutes of Health 
1 AMS Circle 
Bethesda, MD 20892–3675 
Điện thoại: 301–495–4484 
Số miễn phí: 877–22–NIAMS (226–4267)  
TTY: 301–565–2966 
Fax: 301–718–6366 
Email: NIAMSinfo@mail.nih.gov 
Trang Web: www.niams.nih.gov  

Thông Tin Dành Cho Quý Vị  

Ấn phẩm này chứa thông tin về các loại dược phẩm được sử dụng để điều trị tình trạng sức khỏe được 
thảo luận ở đây. Khi xây dựng ấn phẩm này, chúng tôi đã đưa ra các thông tin (chính xác) cập nhật nhất 
sẵn có. Thỉnh thoảng, chúng tôi phát hành thông tin mới về dược phẩm. 
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Để cập nhật thông tin và nếu có bất kỳ thắc mắc nào về bất kỳ loại dược phẩm nào quý vị đang sử dụng, 
vui lòng liên hệ với Cơ Quan Quản Lý Thực Phẩm và Dược Phẩm Hoa Kỳ (FDA) theo số miễn phí 888–
INFO–FDA (888–463–6332) hoặc truy cập trang web của cơ quan này tại www.fda.gov. Để có thêm thông 
tin về các loại thuốc cụ thể, hãy truy cập Drugs@FDA tại địa chỉ www.accessdata.fda.gov/scripts/cder/ 
drugsatfda. Drugs@FDA là danh mục có thể tìm kiếm các sản phẩm thuốc được FDA phê duyệt. 

  


